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                                                     BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Mở đầu về trồng trọt 
	1.1.Các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam
	Nhận biết:
- Kể tên được các nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam (cây lương thực, cây ăn quả, cây rau…).
Thông hiểu
-Nêu được bộ phận sử dụng và mục đích sử dụng của một số loại cây trồng phổ biến.
	1
	1
	
	

	
	
	1.2. Phương thức trồng trọt
	Nhận biết:
-Nêu được các phương thức trồng trọt phổ biến ở nước ta.
Thông hiểu:
-Nêu được ưu, nhược điểm của các phương thức trồng trọt phổ biến ở nước  ta.
	1
	1
	
	

	2
	Quy trình trồng trọt
	2.1.Gieo trồng
	Thông hiểu:
Nêu được các mùa vụ gieo trồng chính ở nước ta.
	
	1
	
	

	
	
	2.2.Phòng
trừ sâu, bệnh hại
	Thông hiểu
Trình bày được yêu cầu kĩ thuật của các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng.
	
	
	1
	

	3
	Trồng rừng và chăm sóc rừng
	3.1.Vai trò của rừng
	Nhận biết:
- Trình bày được khái niệm về rừng, các vai trò chính của rừng.
Thông hiểu
- Trình bày được vai trò của từng loại rừng.
	1
	1
	1
	

	
	
	3.2.Các loại
rừng phổ biến
	Nhận biết:
- Nêu được các loại rừng phổ biến ở nước ta.
Thông hiểu
- Mục đích của trồng rừng
	1
	1
	
	

	
	
	3.3.Trồng,
chăm sóc rừng
  
	Nhận biết:
- Nêu quy trình trồng rừng bằng cây con có bầu.
Nêu được các công việc chăm sóc rừng.
Thông hiểu
Giải thích ý nghĩa của các bước trong quy trình trồng rừng.
Vận dụng:
Vận dụng kiến thức trồng, chăm sóc rừng vào thực tiễn sản xuất ở gia đình, địa phương
	1
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	1

	
	
	
	5
	5
	3
	1

	
	Tổng
	
	
	
	
	






 Trường: THCS Vạn Thắng                               ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
  Họ và tên: …………………...                                   Môn: Công nghệ 7
  Lớp:………………………….
	               Điểm



	                          Lời thầy cô phê






 I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
 Câu 1. Nhóm cây trồng đều là cây rau:
  A. Cà phê, lúa, ngô.	             B. Xu hào, cải bắp, cà chua.
C. Khoai lang, khoai tây, mía.	             D. Bông, cao su, cà phê.
Câu 2. Ưu điểm của trồng rừng bằng cây con có bầu
A.Cây có đủ rễ, thân, lá nên có sức đề kháng cao          B.Tốn chi phí vận chuyển 
C.Bộ rễ cây bị tổn thương, cây chậm phát triển             D.Tỉ lệ cây sống thấp
 Câu 3. Loại cây trồng thuộc nhóm hoa, cây cảnh là:
A. Cây lạc.	B. Mùng tơi.	   C. Cây hoa hồng.	             D. Cây điều.
Câu 4. Nội dung mô tả đúng phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên là:
   A. Trên 25% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
B. Trên 50% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
   C. Trên 75% công việc trong quy trình trồng trọt được tiến hành trong điều kiện tự nhiên.
    D. Mọi công việc trong quy trình trồng trọt đều được tiến hành trong điều kiện tự nhiên
Câu 5. Đâu là thời gian của vụ hè thu?	
  A.Tháng 6 – tháng 11                                                    B.Tháng 6 – tháng 9         
C.Tháng 10 – tháng 1 năm sau                                      D. Tháng 2 – đến tháng 5
   Câu 6.Trồng cây con rễ trần hay được áp dụng trong trường hợp:
A. Đất tốt và ẩm                   B.Cây phục hồi chậm        C.Đất tốt và khô       D.Đất xấu và ẩm
   Câu 7.Thứ tự đúng của quy  trình  trồng cây con rễ trần  là:
    A.Tạo lỗ trong hố đất →Đặt cây vào lỗ trong hố → Lấp và nén đất → Vun gốc 
 B. Tạo lỗ trong hố đất→ Đặt cây vào lỗ trong hố→ Vun gốc→ Lấp và nén đất
    C. Tạo lỗ trong hố đất→ Lấp và nén đất→ Đặt cây vào lỗ trong hố→ Vun gốc
    D. Tạo lỗ trong hố đất→ Vun gốc→Đặt cây vào lỗ trong hố→ Lấp và nén đất
  Câu 8. Nhược điểm của biện pháp hóa học trong phòng  trừ sâu, bệnh hại cây trồng là gì?
A.Khó thực hiện, chi phí cao
   B.Gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái
   C.Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức và chi phí 
   D.Ít tác dụng khi sâu, bệnh đã phát triển thành dịch
Câu 9.Hãy chọn phương án đúng về lí do rừng được ví như lá phổi xanh của trái đất
  A.Khả năng chắn gió, bão của cây rừng  
  B.Khả năng cung cấp củi, gỗ cho con người    
  C.Khả năng quang hợp của cây xanh, háp thụ CO2, thải ra O2 giúp điều hòa khí hậu
  D.Khả năng bảo tồn và lưu giữ nguồn gene sinh vật
Câu 10.Đâu là rừng thuộc loại rừng phòng hộ của Việt nam
  A.Rừng keo          B.Rừng thông          C .Vườn quốc gia Ba Vì                D. Rừng ngập mặn            
Câu 11: Ghép các ý ở cột A với cột B để xác định mục đích của công việc chăm sóc cây rừng.




	A. Công việc chăm sóc cây rừng
	B.Mục đích

	A1. Phát quang cây hoang dại, làm cỏ xung quanh gốc cây
	B1.Đất tơi xốp, thoáng khí

	A2. Xới đất, vun gốc cây rừng       
	B2. Ngăn chặn sự phá hoại của động vật

	A3. Bón thúc cho cây rừng
	B3. Đảm bảo mật độ cây phù hợp

	A4. Làm hàng rào bảo vệ

	B4. Tránh cạnh tranh dinh dưỡng,ánh sáng với cây rừng trồng

	A5. Tỉa và trồng cây
	B5. Bổ sung dinh dưỡng cho cây rừng


II.TỰ LUẬN (5 điểm)	
Câu 1(2 điểm):Nêu vai trò của rừng với môi trường sinh thái .
Câu 2(2 điểm):Mục đích của trồng cây rừng là gì? Em hãy đề xuất các công việc chăm sóc rừng dành riêng  cho địa phương em?
Câu 3(1 điểm):Theo em, việc phá rừng sẽ dẫn đến những hậu quả gì?
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                             ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I.TRẮC NGHIỆM (5 điểm) : Mỗi câu 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	A
	B
	C
	D


 Câu 11:Nối cột A với cột B
             A1  -  B4               (0,5đ)   
            A2   -  B1                (0,5đ)
            A3   -  B5               (0,5đ)         
            A4  -   B2               (0,5đ)
            A5  -   B3                (0,5đ)
 II.TỰ LUẬN (5 điểm)
     Câu1:(2 điểm) 
      Vai trò của rừng đối với môi trường sinh thái 
  -Rừng là lá phổi xanh của trái đất, hấp thụ cacbon dioxide (CO2) và cung cấp ooxxi giúp điều hòa khí hậu.(0,5đ)
 -Phòng hộ: chống sói mòn đất,giữ nước, giảm lũ lụt, hạn hán,có vai trò chắn cát, chắn gió bảo vệ vùng đất bên trong .(0,5đ)
 -Tạo chất hữu cơ làm tăng độ phì nhiêu cho đất      ( 0,5 đ)
 -Là nơi cư trú của nhiều loài động vật và cả con người.   (0,5 đ)
      Câu 2:Mục đích của trồng rừng	
-Mở rộng diện tích rừng                                                                             (0,5 đ)
- Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc                                                               (0,5đ)
- Tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập cho người dân                          (0,5 đ)
   *Biện pháp chăm sóc rừng ở địa phương em :Bón thúc, tỉa dặm cây, làm hàng rào bảo vệ,phát quang cỏ dại xung quanh gốc cây.                                                                (0,5 đ)
     Câu 3:
-Khí hậu bị thay đổi : mưa bão, sạt lở đất,lũ lụt, hạn hán xảy ra thường xuyên      (0,25)
-Đất bị xói mòn, bạc màu                                                                                         (0,25)
-Động vật , thực vật quý hiếm giảm dần, tuyệt chủng.                                           (0,25)
-Ngăn chặn phá rừng, săn bắt động vật quý hiếm                                                  (0,25)
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